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       TÒA ÁN NHÂN DÂN                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    TỈNH ĐẮK LẮK                                      Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

Bản án số: 201/2021/DS-PT 

Ngày: 18-11-2021 

V/v: “Tranh chấp quyền sử dụng đất” 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Y Phi Kbuôr 

 Các Thẩm phán:                          Ông Trần Duy Phương 

                                                      Ông Nguyễn Duy Thuấn 

- Thư ký phiên tòa: B  Tr nh Th  V nh - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk tham gia phiên tòa: Ông 

Nguyễn Chí H ếu - K ểm sát v ên. 

Ngày 18 tháng 11 năm 2021, tạ  trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án dân sự phúc thẩm thụ lý số 178/2021/TLDS-PT ngày 

04/10/2021 về việc “Tranh chấp quyền sử dụng đất”. 

Do Bản án dân sự sơ thẩm số 86/2021/DS-ST ngày 13/7/2021 của Tòa án 

nhân dân th nh phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk b  kháng cáo. 

Theo quyết đ nh đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 201/2021/QĐ-PT ngày 

04/10/2021 g ữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Bà Đ o Th  M nh P; đ a chỉ: Số x đường H, phường T, 

thành phố B, tỉnh Đắk Lắk, có mặt. 

Người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của bà P: Ông Nguyễn Đình H – Luật 

sư thuộc văn phòng luật sư T - Đo n luật sư tỉnh Đắk Lắk; đ a chỉ: Số 2xx đường 

N, phường T, th nh phố B, tỉnh Đắk Lắk, có mặt. 

2. Bị đơn: Ông Nguyễn Trần Anh D; đ a chỉ: Số 2xx/1x đường X, thôn X, 

xã C, th nh phố B, tỉnh Đắk Lắk, vắng mặt. 

Người đại diện theo ủy quyền của ông D: Ông Nguyễn Đức T; đ a chỉ: 1x 

đường T, phường T, th nh phố B, tỉnh Đắk Lắk, có mặt. 

Người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của ông D: Ông Lương Thanh V – 

Ch  nhánh văn phòng Luật sư thuộc văn phòng luật sư T tạ  huyện C - Đo n luật sư 

tỉnh Đắk Lắk; đ a chỉ: Số 1x đường Y, buôn K, xã C, huyện C, tỉnh Đắk Lắk, có 

mặt. 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà Nguyễn Th  Bích T; đ a chỉ: Số 

2xx/1x đường X, thôn X, xã C, th nh phố B, tỉnh Đắk Lắk. Vắng mặt. 

Người đại diện theo ủy quyền của bà Thúy: Ông Nguyễn Đức T; đ a chỉ: 1x 

đường T, phường T, th nh phố B, tỉnh Đắk Lắk, có mặt. 
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4. Người kháng cáo: nguyên đơn bà Đ o Th  M nh P. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện và các lời khai tại Tòa án, nguyên đơn bà Đào Thị Minh 

P trình bày: 

Nguyên trước đây v o năm 1992 cha tô  l  ông Đ o Xuân Y có nhận chuyển 

nhượng 01 lô đất nông ngh ệp có d ện tích 3.340m
2
 thuộc thửa đất số 100 (mớ  73), 

tờ bản đồ số 33 (mớ  101) tạ  xã C, th nh phố B, tỉnh Đắk Lắk của chú tô  l  ông Đ 

(đã mất), nguồn gốc đất do ông Đ nhận chuyển nhượng của b  Vũ Th  N. Kh  nhận 

chuyển nhượng đất không có g ấy tờ gì. Đến năm 2002 thì được UBND th nh phố 

B cấp G ấy chứng nhận quyền sử dụng đất số K118001 ng y 19/4/2002 cho hộ 

Đ o Xuân Y. 

Do không có nhân lực để chăm sóc vườn cây nên cha tô  cho ngườ  quen ở 

nhờ quản lý, sử dụng một thờ  g an đến trước năm 2009 thì họ về quê, không a  

chăm sóc vườn cây. Đến đầu năm 2017 cha tô  cho ngườ  dân đ a phương trồng mì 

để g ữ đất. Đến năm 2018 cha tôi vào thăm lô đất thì phát h ện bờ r o g áp ranh hộ 

ông Nguyễn Trần Anh D đã b  thay đổ , ông D đã lấn ch ếm sang phần đất của g a 

đình tô . Ba mặt của lô đất g áp vớ  đường đ  vẫn tồn tạ , không có sự thay đổ , 

trong kh  d ện tích thực tế sử dụng của hộ ông D lớn hơn d ện tích được cấp. Tô  

không xác đ nh được thờ  đ ểm nhận chuyển nhượng thì d ện tích đất tranh chấp có 

h ng r o l  h ng chè t u hay không, tô  chỉ xác đ nh l  có ranh g ớ  g ữa đất của 2 

g a đình. 

 Do không hòa g ả  được tạ  UBND xã C, cha tô  đã l m đơn khở  k ện ông D. 

Trong quá trình g ả  quyết vụ án thì tô  đã yêu cầu Tòa án đã t ến h nh đo đạc bằng 

máy d ện tích đất của ha  bên, thì tô  b ết được d ện tích đất b  hộ ông D lấn ch ếm 

là 593m
2
. Tô  xác nhận trên d ện tích đất tranh chấp có 03 ngô  mộ của ngườ  nh  

g a đình ông Nguyễn Trần Anh D. 

Tuy nh ên, đến ng y 17/10/2018 thì g a đình tô  đã tặng cho tô  quyền sử 

dụng thửa đất số 100 (mớ  73), tờ bản đồ số 33 (mớ  101) tạ  xã C, th nh phố B, 

tỉnh Đắk Lắk nên cha tô  đã rút đơn khở  k ện v  Tòa án đình chỉ g ả  quyết vụ án. 

Nay tô  l  chủ sử dụng của thửa đất số 100 (mớ  73), tờ bản đồ số 33 (mớ  

101) tạ  xã C, th nh phố B, tỉnh Đắk Lắk, để bảo vệ quyền, lợ  ích hợp pháp của 

mình tôi yêu cầu Tòa án g ả  quyết buộc ông Nguyễn Trần Anh D chấm dứt h nh 

v  lấn ch ếm, trả phần d ện tích đất đã lấn ch ếm l  593m
2 
cho tô . V  trí d ện tích 

đất tranh chấp l  593m
2 
thuộc thửa đất số 100 (mớ  73), tờ bản đồ số 33 (mớ  101) 

tạ  xã C, th nh phố B, tỉnh Đắk Lắk có tứ cận cụ thể như sau: Phía Tây nằm trong 

thửa đất số 100 cạnh d   69,87m; Phía Đông g áp thửa đất số 101 cạnh d   70m; 

Phía Nam không lấn ch ếm; Phía Bắc nằm trong thửa đất số 100 cạnh d   16,91m. 

Đại diện theo ủy quyền của bị đơn ông Nguyễn Trần Anh D và người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn Thị Bích T (vợ ông D) là ông Nguyễn 
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Đức T trình bày: 

Ông Nguyễn Trần Anh D l  chủ sử dụng hợp pháp đố  vớ  thửa đất số 101, tờ 

bản đồ số 33, xã C, th nh phố B, tỉnh Đắk Lắk. 

Nguồn gốc lô đất do cha mẹ ông D là ông Nguyễn N và b  Trần Th  H khai 

hoang từ năm 1964 v  một phần mua thêm của hộ lân cận từ trước năm 1975. Từ 

đó đến nay, g a đình ông D đã canh tác trồng c  phê cùng một số cây ăn trá  trên 

đất v  sử dụng ổn đ nh trên d ện tích đất n y, không tranh chấp vớ  a . Trong quá 

trình quản lý, sử dụng, để t ện cho v ệc canh tác v  g ữ đất thì khoảng năm 1985, 

1986, cha mẹ ông D đã trồng cây chè t u xen cây muồng xung quanh lô đất để l m 

bờ r o cũng như xác đ nh ranh g ớ  thửa đất vớ  các hộ xung quanh. Bờ ranh n y 

đã được duy trì từ đó đến nay chưa bao g ờ thay đổ  h ện trạng. 

Đến khoảng năm 1996, cha mẹ ông D đã l m thủ tục v  được cấp g ấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất đố  vớ  thửa đất nó  trên đứng tên hộ ông Nguyễn N. Đến 

năm 2010, ông Nguyễn N đã sang tên cho ông D v  được UBND thành phố B cấp 

g ấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BB 645155 đố  vớ  thửa đất số 101, tờ bản 

đồ số 33, d ện tích 2.450 m
2
 tạ  xã C, thành phố B mang tên ông Nguyễn Trần Anh 

D. 

Năm 2018, ông Đ o Xuân Y l  chủ đất l ền kề lô đất của g a đình ông D cho 

rằng g a đình ông D lấn ch ếm đất của g a đình ông Y vớ  d ện tích 576 m
2 
nên đã 

yêu cầu UBND xã C g ả  quyết. Trong quá trình g ả  quyết tranh chấp, tạ  B ên bản 

k ểm tra h ện trạng ng y 10/7/2018 của UBND xã C thì ông Huỳnh Văn G là buôn 

trưởng Buôn Đ xác đ nh ông đã s nh sống v  quản lý tổ l ên g a n y từ rất lâu, b ết 

rõ khu vực n y từ năm 1997 v  công nhận h ện trạng n y không thay đổ  (từ năm 

1997). Các hộ dân s nh sống v  canh các tạ  khu vực n y từ trước năm 1983 cũng 

đã xác nhận g a đình ông D quản lý, sử dụng lô đất n y v  có h ng r o ổn đ nh từ 

năm 1986 đến nay không có thay đổ . 

Cũng tạ  buổ  l m v ệc thì ông Ông Hồ Th ên B l  cán bộ đ a chính xã xác 

đ nh từ năm 1996 đến nay trên đ a b n xã có rất nh ều g ấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất được cấp không đúng h ện trạng nên đã được cấp lạ  theo đúng h ện trạng 

và ông B nhận đ nh có thể v ệc cấp g ấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông D 

và ông Y l  không đúng theo h ện trạng. 

T ếp đó, tháng 11/2019 ông Đ o Xuân Y đã khở  k ện ông Nguyễn Trần Anh 

D tạ  Tòa án nhân dân th nh phố Buôn Ma Thuột về v ệc tranh chấp quyền sử dụng 

đất nhưng sau đó ông Y đã rút đơn khở  k ện. 

Nay bà Đ o Th  M nh P khở  k ện ông D v  yêu cầu ông D trả lạ  cho bà P 

d ện tích đất 593m
2
 thì ông D không đồng ý. Bở  vì d ện tích đất của ông D có 

nguồn gốc kha  hoang từ năm 1964 v  nhận chuyển nhượng từ trước năm 1975, g a 

đình ông D đã trực t ếp quản lý lô đất n y từ đó đến nay, trong quá trình sử dụng 

thì g a đình ông D cũng đã trồng cây chè t u v  cây muồng để l m bờ r o g ữ đất 

v  g a đình ông D cũng chưa bao g ờ thay đổ  h ện trạng của bờ r o này. G a đình 



4 

 

bà P b  th ếu đất so vớ  phần d ện tích đất được cấp trong g ấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất có thể do sa  sót trong quá trình kê kha , đo đạc không đúng vớ  h ện 

trạng hoặc do mở đường. Trên phần đất đang tranh chấp h ện nay, g a đình ông D 

có 03 ngô  mộ của ngườ  thân đã được chôn cất từ năm 1997 v  năm 2013. V ệc 

d ện tích đất trên thực tế của g a đình ông D đang sử dụng lớn hơn d ện tích đất 

được cấp trong g ấy chứng nhận quyền sử dụng đất là do g a đình ông D chưa kê 

kha  hết d ện tích đất mình đang quản lý sử dụng chứ không phả  do lấn ch ếm của 

g a đình ông Y như bà P trình bày. 

Tại Bản án d n  ự  ơ thẩm  ố: 86/2021/DS-ST ngày 13/7/2021 của Tòa 

án nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, đã quyết định: 

Căn cứ v o khoản 9 Đ ều 26, đ ểm a khoản 1 Đ ều 35, đ ểm c khoản 1 Đ ều 

39, Đ ều 147, Đ ều 157, Đ ều 165 Bộ luật tố tụng dân sự; Đ ều 197, 199 Bộ luật 

Dân sự năm 2015; Đ ều 12; Đ ều 166; Đ ều 203 Luật Đất đa  năm 2013; Đ ều 26 

Ngh  quyết số 326/2016/UBTVQH14 ng y 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ 

Quốc hộ  quy đ nh về mức thu, m ễn, g ảm, thu, nộp, quản lý v  sử dụng án phí v  

lệ phí Tòa án. 

Tuyên xử: 

 [1] Không chấp nhận yêu cầu khở  k ện của nguyên đơn b  Đ o Th  M nh P 

về v ệc yêu cầu b  đơn ông Nguyễn Trần Anh D phả  trả lạ  phần d ện tích đất lấn 

ch ếm l  593m
2
. 

 [2] Về ch  phí xem xét thẩm đ nh tạ  chỗ, đ nh g á t   sản v  trích đo thửa 

đất: Nguyên đơn b  Đ o Th  M nh P phả  ch u ch  phí xem xét thẩm đ nh tạ  chỗ 

và đ nh g á t   sản l  2.000.000 đồng, trích đo thửa đất l  13.381.000 đồng. Chấp 

nhận bà P đã tự nguyện nộp đủ số t ền trên v  đã ch  phí xong.  

  [3] Về án phí dân sự sơ thẩm: Nguyên đơn b  Đ o Th  M nh P phả  ch u án 

phí dân sự sơ thẩm có g á ngạch l  1.829.750 đồng, được khấu trừ số t ền 300.000 

đồng, tạm ứng án phí theo b ên la  số AA/2019/0007711 mà bà P đã nộp tạ  Ch  

cục th  h nh án dân sự th nh phố Buôn Ma Thuột ng y 24/4/2020. Bà P còn phả  

nộp t ếp số t ền 1.529.750 đồng, án phí dân sự sơ thẩm. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên quyền kháng cáo cho các đương sự theo 

quy đ nh pháp luật. 

Sau kh  xét xử sơ thẩm, ngày 21/7/2021 nguyên đơn bà Đ o Th  M nh P có đơn 

kháng cáo, vớ  nộ  dung: kháng cáo to n bộ bản án sơ thẩm số 86/2021/DS-ST 

ngày 13/7/2021 của Tòa án nhân dân th nh phố Buôn Ma Thuột. Đề ngh  Tòa án 

cấp phúc thẩm hủy Bản án sơ thẩm do v  phạm ngh êm trọng về thủ tục tố tụng v  

g ao hồ sơ cho Tòa án cấp sơ thẩm xét xử lạ  vụ án. Tuy nh ên, tạ  ph ên tòa phía 

nguyên đơn đề ngh  sửa Bản án sơ thẩm theo hướng buộc ông Nguyễn Trần Anh D 

trả lạ  phần d ện tích đất đã lấn ch ếm l  593m
2
. 

 Tạ  ph ên tòa ông Nguyễn Đình H l  ngườ  bảo vệ quyền v  lợ  ích hợp 

pháp cho nguyên đơn trình bày: G ấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Đ o 
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Th  M nh P được cấp đúng trình tự, thủ tục do pháp luật quy đ nh. D ện tích đất bà 

P th ếu 593m
2
 l  do g a đình ông Nguyễn Trần Anh D lấn ch ếm l  có căn cứ 

nhưng cấp sơ thẩm bác yêu cầu khở  k ện của nguyên đơn l  không khách quan, 

chưa đánh g á đầy đủ chứng cứ, phía ông D không cung cấp được chứng cứ về 

nguồn gốc đất của mình, d ện tích đất của ông D trong g ấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất được cấp lạ  nhỏ hơn d ện tích đất thực tế mà ông D đang sử dụng. Do đó, 

đề ngh  Hộ  đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận yêu cầu khở  k ện v  đơn kháng cáo 

của nguyên đơn b  Đ o Th  M nh P, buộc b  đơn ông Nguyễn Trần Anh D phả  trả 

lạ  phần d ện tích đất lấn ch ếm l  593m
2
 cho bà P. 

Ông Lương Thanh V l  ngườ  bảo vệ quyền, lợ  ích hợp pháp của b  đơn trình 

bày: phía nguyên đơn cho rằng b  đơn lấn ch ếm 593m
2
 đất l  không có cơ sở, vì 

cán bộ đ a chính xã C cũng xác nhận từ năm 1996 đến nay, có nh ều g ấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất được cấp không đúng h ện trạng, phần d ện tích đất 593m
2
 

m  g a đình ông D đang sử dung được cấp trong g ấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất của b  Đ o Th  M nh P l  do cấp không đúng h ện trạng sử dụng đất. Những 

ngườ  l m chứng cũng xác nhận ranh g ớ  ha  thửa đất g ữa g a đình bà P và gia 

đình ông D là có từ trước tớ  nay không có sự thay đổ . Vì vậy, đề ngh  Hộ  đồng 

xét xử xem xét không chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn, g ữ nguyên Bản án sơ 

thẩm. 

Đạ  d ện V ện k ểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk tham g a ph ên tòa trình b y 

ý k ến xác đ nh: Về tố tụng, trong quá trình g ả  quyết vụ án của Thẩm phán cũng 

như tạ  ph ên tòa, Hộ  đồng xét xử v  các đương sự đã tuân thủ đúng các quy đ nh 

của pháp luật tố tụng dân sự; Về nộ  dung vụ án: Theo bà P thì đất của b  th ếu 

593m
2
 là do ông D lấn ch ếm. Quá trình g ả  quyết vụ án bà P không chỉ rõ được 

căn cứ về v ệc ông D lấn đất của bà P, ranh g ớ  ha  thửa đất có bờ ranh l  hàng 

muồng v  h ng chè t u có từ năm 1986 cho đến nay v  không có dấu h ệu thay đổ  

bờ ranh n y, trên đất tranh chấp có 03 ngô  mộ của g a đình ông D. Mặt khác, cán 

bộ đ a chính xã C cũng xác nhận tạ  b ên bản hòa g ả  l  từ năm 1996 đến nay, có 

nh ều g ấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp không đúng h ện trạng. Phần 

d ện tích đất 593m
2
 m  g a đình ông D đang sử dung được cấp trong g ấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất của b  Đ o Th  Minh P l  do cấp không đúng h ện trạng 

sử dụng đất. Nên yêu cầu khở  k ện v  đơn kháng cáo của bà P là không có căn cứ. 

Tòa án cấp sơ thẩm cũng thực h ện đúng theo quy đ nh pháp luật về v ệc xem xét 

thẩm đ nh tạ  chỗ v  đ nh g á t   sản. Do đó, nguyên đơn kháng cáo cho rằng cấp 

sơ thẩm v  phạm ngh êm trọng thủ tục tố tụng theo Đ ều 101, 102 Bộ luật Tố tụng 

dân sự l  không có căn cứ. Tuy nh ên, v ệc Tòa án cấp sơ thẩm không l m rõ về sự 

chênh lệch d ện tích đất trong g ấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp cho 

ông D lạ  nhỏ hơn d ện tích đất thực tế m  ông D đang sử dụng; không l m v ệc 

vớ  ông Hồ Th ên B l  cán bộ đ a chính xã C, ông Huỳnh Văn G là phó Buôn 

trưởng buôn Đ l  th ếu sót nhưng ông B, ông G đã có ý k ến trong B ên bản hòa 
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g ả  tạ  Ủy ban nhân dân xã C. Về án phí dân sự sơ thẩm, Tòa án cấp sơ thẩm buộc 

nguyên đơn phả  ch u án phí có g a ngạch  1.829.750 đồng l  không đúng, theo quy 

đ nh tạ  đ ểm a khoản 2 Đ ều 27 Ngh  quyết số 326/2016/UBTVQH14 ng y 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hộ  quy đ nh về mức thu, m ễn, g ảm, thu, 

nộp, quản lý v  sử dụng án phí v  lệ phí Tòa án thì nguyên đơn phả  ch u loạ  án 

phí không có g á ngạch l  300.000 đồng. Do vậy, đạ  d ện V ện k ểm sát đề ngh  

Hộ  đồng xét xử chấp nhận một phần kháng cáo của nguyên đơn bà P, sửa Bản án 

sơ thẩm về phần án phí. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Căn cứ v o t   l ệu, chứng cứ đã được thẩm tra tạ  ph ên to ; căn cứ v o kết 

quả tranh tụng tạ  ph ên to , trên cơ sở xem xét đầy đủ, to n d ện các t   l ệu, 

chứng cứ, lờ  trình b y của các đương sự, ý k ến của K ểm sát v ên, Hộ  đồng xét 

xử nhận đ nh như sau: 

[1] Về thủ tục tố tụng: Trong quá trình thụ lý, g ả  quyết vụ án, Tòa án cấp sơ 

thẩm đã tuân thủ đầy đủ v  thực h ện đúng quy đ nh của pháp luật. Đơn kháng cáo 

của nguyên đơn trong hạn luật đ nh v  bà Đ o Th  M nh P đã nộp t ền tạm ứng án 

phí phúc thẩm, nên vụ án được g ả  quyết theo trình tự phúc thẩm.  

[2] Về nộ  dung:  

[2.1] Xét kháng cáo của bà Đ o Th  M nh P cho rằng đất của g a đình b  th ếu 

593m
2
 so vớ  G ấy chứng nhận quyền sử dụng đất số K118001 là do ông Nguyễn 

Trần Anh D lấn ch ếm nên bà P khở  k ện yêu cầu ông D trả lạ  593m
2 
đất. V  trí 

d ện tích đất tranh chấp thuộc thửa đất số 100 (mớ  73), tờ bản đồ số 33 (mớ  101) 

tạ  xã C, th nh phố B, tỉnh Đắk Lắk có tứ cận cụ thể như sau: Phía Tây nằm trong 

thửa đất số 100 cạnh d   69,87m; Phía Đông g áp thửa đất số 101 cạnh d   70m; 

Phía Nam không lấn ch ếm; Phía Bắc nằm trong thửa đất số 100 cạnh d   16,91m 

nhưng Tòa án cấp sơ thẩm bác to n bộ yêu cầu khở  k ện của b  nên b  kháng cáo 

to n bộ bản án sơ thẩm. Hộ  đồng xét xử phúc thẩm xét thấy:   

Xét về nguồn gốc đất của b  Đ o Th  M nh P: vào năm 1992 b  Ngô Th  N là 

vợ ông Đ o Xuân Y (bố mẹ bà P) có nhận chuyển nhượng 01 lô đất nông ngh ệp 

có d ện tích 0.25 ha thuộc thửa đất số 100, tờ bản đồ số 33 tạ  xã C, th nh phố B, 

tỉnh Đắk Lắk từ b  Vũ Th  N. Các bên có lập g ấy sang nhượng d ện tích đất cà 

phê canh tác. Đến năm 2002 hộ ông Đ o Xuân Y đăng ký kê kha  thì được Ủy ban 

nhân dân th nh phố B cấp G ấy chứng nhận quyền sử dụng đất số K118001 ng y 

19/4/2002 cho hộ ông Đ o Xuân Y vớ  d ện tích 3.340m
2
, tạ  thửa đất số 100, tờ 

bản đồ số 33. Ng y 17/10/2018, hộ ông Y l m thủ tục tặng cho b  Đ o Th  M nh P 

phần d ện tích đất trên v  được cập nhật thay đổ  chủ sử dụng đất vào ngày 

05/12/2018. Trên thực tế đo đạc d ện tích bà P h ện nay đang sử dụng l  2787,9m
2
. 

Như vậy, d ện tích đất thực tế bà P đang quản lý, sử dụng cơ bản phù hợp vớ  số 
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d ện tích đất là 0.25 ha được gh  trong “Giấy sang nhượng diện tích đất cà phê 

canh tác” từ b  Vũ Th  N cho b  Ngô Th  N (bút lục 89). 

Mặt khác, theo t   l ệu được thu thập trong hồ sơ vụ án v  tạ  Biên bản xác 

minh thì ông phó buôn trưởng của Buôn Đ khẳng đ nh ông đã quản lý tổ l ên g a v  

s nh sống ở khu vực n y từ năm 1997 đến nay, ông xác nhận từ năm 1997 đến nay 

h ện trạng 02 thửa đất số 100 v  101 của hộ ông Y (nay là bà P) v  hộ ông D 

không có thay đổ  gì, g ữa ha  thửa đất có hàng rào là cây muồng v  cây chè t u. 

Trên thửa đất tranh chấp còn có 03 ngô  mộ của g a đình ông D đã chôn cất từ 

trước nhưng g a đình bà P không có ý k ến gì. 

Đố  vớ  G ấy chứng nhận quyền sử dụng đất số K118001 được Uỷ ban nhân 

dân th nh phố Buôn Ma Thuột cấp ng y 19/4/2002 cho hộ ông Đ o Xuân Y vớ  

d ện tích 3.340m
2
, tạ  thửa đất số 100, tờ bản đồ số 33 (đã tặng cho b  Đ o Th  

Minh P) thì cấp cả phần d ện tích đất đang tranh chấp 593m
2
 mà ông D đang quản 

lý sử dụng từ trước đến nay. Đồng thờ , cán bộ đ a chính xã C xác nhận tạ  Biên 

bản hòa g ả , từ năm 1996 đến nay trên đ a b n xã có rất nh ều g ấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất được cấp không đúng h ện trạng nên đã được cấp lạ  theo đúng 

h ện trạng v  cán bộ đ a chính xã C nhận đ nh có thể v ệc cấp g ấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất cho ông D và ông Y l  không đúng theo h ện trạng thực tế. Như 

vậy, có cơ sở khẳng đ nh từ trước đến nay hộ g a đình ông D đã sử dụng đất ổn 

đ nh, đúng mốc g ớ , ranh g ớ , v  trí tứ cận của thửa đất v  không có h nh v  lấn 

ch ếm ch ếm đất của bà P. Do vậy, đơn khở  k ện v  kháng cáo của b  Đ o Th  

Minh P l  không có căn cứ. 

[2.2]. Đố  vớ  v ệc đo đạc bằng máy, xem xét thẩm đ nh tạ  chỗ, đ nh g á t   

sản, cấp sơ thẩm đã thực h ện đầy đủ v  đúng thủ tục tố tụng. V ệc đo đạc bằng 

máy được thực h ện theo yêu cầu của bà P. Quá trình g ả  quyết vụ án, Tòa án t ến 

h nh xem xét thẩm đ nh tạ  chỗ tạ  thửa đất có tranh chấp ha  lần, cụ thể l  ng y 

08/4/2021 và ngày 25/01/2019 thì bà P đồng ý vớ  kết quả thẩm đ nh v  sử dụng 

kết quả xem xét thẩm đ nh tạ  chỗ v o ng y 25/01/2019 của Tòa án cấp sơ thẩm 

kh  g ả  quyết vụ án trước (vụ án n y đã đình chỉ g ả  quyết do nguyên đơn rút đơn 

khở  k ện). Tạ  B ên bản đ nh g á t   sản ng y 08/4/2021, bà P cũng không có ý 

k ến gì về kết quả đ nh g á t   sản. Do đó, bà P kháng cáo cho rằng cấp sơ thẩm v  

phạm ngh êm trọng thủ tục tố tụng theo Đ ều 101, 102 Bộ luật Tố tụng dân sự là 

không có căn cứ. 

Từ những nhận đ nh, phân tích v  đánh g á nêu trên, Hộ  đồng xét xử phúc 

thẩm không chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn bà Đ o Th  M nh P, g ữ nguyên 

Bản án dân sự sơ thẩm số 86/2021/DS-ST ng y 13/7/2021 của Tòa án nhân dân 

thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 

[3] Về án phí dân sự sơ thẩm: Tòa án cấp sơ thẩm buộc nguyên đơn b  Đ o 

Th  M nh P phả  ch u án phí dân sự sơ thẩm có g á ngạch l  1.829.750 đồng (tính 

tròn số l  1.829.000 đồng) theo quy đ nh tạ  đ ểm b khoản 2 Đ ều 27 của Ngh  
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quyết số 326/2016/UBTVQH14 ng y 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hộ  

quy đ nh về mức thu, m ễn, g ảm, thu, nộp, quản lý v  sử dụng án phí v  lệ phí Tòa 

án l  đúng, vì đây l  trường hợp tranh chấp quyền sử dụng đất m  Tòa án phả  xác 

đ nh g á tr  về t   sản có tranh chấp v  được khấu trừ số t ền 300.000 đồng, tạm 

ứng án phí theo b ên la  số AA/2019/0007711 mà bà P đã nộp tạ  Ch  cục th  h nh 

án dân sự th nh phố Buôn Ma Thuột ng y 24/4/2020. Bà P còn phả  nộp t ếp số 

t ền 1.529.000 đồng, án phí dân sự sơ thẩm. 

[4] Về án phí dân sự phúc thẩm: Do kháng cáo không được chấp nhận kháng 

cáo, nên ngườ  kháng cáo là bà Đ o Th  M nh P phả  ch u án phí dân sự phúc 

thẩm. 

[5] Các quyết đ nh khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng ngh  

có h ệu lực pháp luật kể từ ng y hết thờ  hạn kháng cáo, kháng ngh . 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn cứ Khoản 1 Đ ều 308 của Bộ luật tố tụng dân sự; Áp dụng  Đ ều 197, 

199 Bộ luật Dân sự năm 2015; Đ ều 12; Đ ều 166; Đ ều 203 Luật Đất đa  năm 

2013;  Đ ều 26, Đ ều 27, Đ ều 29 Ngh  quyết số 326/2016/UBTVQH14 ng y 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hộ  quy đ nh về mức thu, m ễn, g ảm, thu, 

nộp, quản lý v  sử dụng án phí v  lệ phí Tòa án. 

 - Không chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn b  Đ o Th  M nh P, g ữ 

nguyên bản án dân sự sơ thẩm số 86/2021/DS-ST ng y 13/7/2021 của Tòa án nhân 

dân th nh phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 

Tuyên xử: 

 1. Không chấp nhận yêu cầu khở  k ện của nguyên đơn b  Đ o Th  M nh P 

về v ệc yêu cầu b  đơn ông Nguyễn Trần Anh D phả  trả lạ  phần d ện tích đất lấn 

ch ếm l  593m
2
. 

 2. Về ch  phí xem xét thẩm đ nh tạ  chỗ, đ nh g á t   sản v  trích đo thửa đất: 

Nguyên đơn b  Đ o Th  M nh P phả  ch u ch  phí xem xét thẩm đ nh tạ  chỗ và 

đ nh g á t   sản l  2.000.000 đồng, trích đo thửa đất là 13.381.000 đồng. Chấp nhận 

bà P đã tự nguyện nộp đủ số t ền trên v  đã ch  phí xong.  

3. Về án phí dân sự:  

3.1. Về án phí dân sự sơ thẩm: Nguyên đơn b  Đ o Th  M nh P phả  ch u án 

phí dân sự sơ thẩm có g á ngạch l  1.829.000 đồng, được khấu trừ số t ền 300.000 

đồng, tạm ứng án phí theo b ên la  số AA/2019/0007711 mà bà P đã nộp tạ  Ch  

cục thi hành án dân sự th nh phố Buôn Ma Thuột ng y 24/4/2020. Như vậy, bà 

Đ o Th  M nh P còn phả  nộp t ếp số t ền 1.529.000 đồng (một tr ệu năm trăm ha  

mươ  chín ng n đồng) án phí dân sự sơ thẩm. 

3.2. Án phí dân sự phúc thẩm: B  đơn bà Đ o Th  M nh P phả  ch u 300.000 

đồng án phí dân sự phúc thẩm. Được khấu trừ v o số t ền tạm ứng án phí dân sự 
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phúc thẩm l  300.000 đồng (ba trăm ng n đồng) mà bà Đ o Th  M nh P đã nộp 

theo biên lai thu số 60AA/2021/0004472, ng y 04/8/2021 của Chi cục th  h nh án 

dân sự th nh phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Như vậy, b  Đ o Th  M nh P đã 

nộp xong t ền án phí dân sự phúc thẩm. 

4. Các quyết đ nh khác của bản án sơ thẩm không b  kháng cáo, kháng ngh  

có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng ngh . 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Nơi nhận:      Thẩm phán - chủ toạ phiên toà 

-TAND Cấp cao tại ĐN; 

- VKSND tỉnh Đăk Lăk; 

-TAND TP BMT;  

-CCTHADS TP BMT; (đã ký) 

-Các đương sự; 

-…………………………. 

-Lưu.                    

                          Y Phi Kbuôr 

 

 

 


